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STT Họ và tên ĐTHI ĐTBm Cả năm

1 NGUYỄN THỊ MINH ANH
2 ĐINH GIA BẢO
3 NGUYỄN THÀNH CHIẾN
4 NGUYỄN NHẬT CƯỜNG
5 NGUYỄN HỮU ĐANG
6 HUỲNH THÀNH ĐẠT
7 PHAN THỊ NGỌC DIỄM
8 LÊ TẤN DŨNG
9 NGUYỄN NGỌC HẢI

10 NGUYỄN NGỌC HỒNG HÂN
11 NGUYỄN THÚY HẰNG
12 PHAN HỒNG HẠNH
13 LÊ ĐỨC HÀO
14 NGUYỄN TRUNG HẬU
15 NGUYỄN NHÂN HIẾU
16 NGUYỄN TRUNG HIẾU
17 VÕ MINH HIẾU
18 VÕ HUY HOÀNG
19 MAI QUỲNH HƯƠNG
20 LÊ NGUYỄN HUY
21 VÕ NHƯ HUỲNH
22 HUỲNH NHỰT KHÁNH
23 NGUYỄN TRỌNG KHÁNH
24 TRỊNH GIA KHÁNH
25 PHAN TRUNG KIÊN
26 HỒ TUẤN KIỆT
27 HUỲNH ANH KIỀU
28 LÊ THỊ MỸ LÀI
29 PHẠM THỊ TRÚC LÊ
30 PHAN NGUYỄN DIỆU LINH
31 LÀI VĂN VŨ LUÂN
32 LÊ MINH LUÂN
33 TRƯƠNG VŨ LUÂN
34 NGUYỄN MINH MẪN
35 ĐỖ THỊ DIỄM MI
36 TRƯƠNG NGUYỄN HOÀI NAM
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